
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM ANH

Số:           /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kim Anh, ngày      tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công 
trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-BQP ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về việc phê duyệt dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất 
quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12;

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất của Chủ tịch UBND xã Kim Anh về việc thu 
hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất 
quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12;

Căn cứ Thông báo số 6108/TB-UBND ngày 26/9/2026 của UBND xã Kim Anh 
về việc niêm yết công khai và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Thông 
báo thu hồi đất thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ 
đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng của Tổ công tác GPMB dự án, 
do không gặp được đại diện các hộ gia đình đang sử dụng đất, tài sản trên đất và một 
số cá nhân từ chối nhận, vắng mặt tại địa phương, chưa phối hợp thực hiện. UBND xã 
Kim Anh tiến hành thông báo về việc niêm yết công khai và thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và thửa đất thuộc diện thu hồi
Tổng số 415 Thông báo thu hồi đất/415 thửa đất, diện tích 114,9 ha thuộc phạm 

vi giải phóng mặt bằng dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất 
quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn, xã Kim Anh (danh 
sách và Thông báo thu hồi đất kèm theo).

2. Nội dung niêm yết công khai và phát sóng/đăng báo
Nội dung: Toàn văn 415 Thông báo thu hồi đất của Chủ tịch UBND xã Kim Anh 

và Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng 
và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 của 
Ban quản lý Dự án đàu tư – hạ tầng xã Kim Anh.

Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Kim Anh (Thôn Liên Thắng, xã Kim Anh, 
TP Hà Nội), Nhà văn hóa thôn Phú Sơn.



Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng:
- Phát sóng trên Hệ thống truyền thanh của xã;
- Đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND xã;
- Đăng báo trên Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trong 03 số liên 

tiếp và phát sóng trên đài phát thanh của trung ương và thành phố 03 lần trong 03 ngày 
liên tiếp.

3. Thời gian niêm yết và thời hạn hợp tác kiểm đếm
Thời gian niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất: Từ ngày 26/9/2026 đến khi 

hoàn thành công tác GPMB dự án.
Thời hạn phối hợp kiểm đếm: Trong thời gian từ ngày 26/9/2026 đến ngày 

16/10/2026, đề nghị các ông/bà chưa phối hợp thực hiện kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài 
sản trên đất có mặt tại Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Kim Anh (Địa chỉ: Số 38 
Đường Mỹ Ninh, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, TP Hà Nội) để phối hợp với Tổ công tác 
hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo quy định. Hết thời gian nêu trên mà các ông/bà đang 
sử dụng đất, tài sản trên đất vẫn không có mặt, phối hợp, không chấp hành việc điều 
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, UBND xã Kim Anh sẽ 
lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND xã thực hiện các bước quy trình kiểm đếm bắt buộc 
theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ qua các số điện thoại sau:
Đồng chí: Nguyễn Thế Dương – Phó Giám Đốc Ban QLDA; ĐT: 0979010618
Đồng chí: Dương Quang Minh – Cán bộ Ban QLDA; ĐT: 0834575588
Đồng chí: Dương Thanh Sơn – Cán bộ Ban QLDA; ĐT: 0912171089
4. Tổ chức thực hiện   
Giao Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh chủ trì, phối hợp với Phòng 

Kinh tế, Sư đoàn 312, Trưởng thôn Phú Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 
rà soát, xác minh, tiếp nhận và tổng hợp thông tin về người đang sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất và các trường hợp có quyền, lợi ích liên quan trong phạm 
vi dự án; phối hợp với Trưởng thôn Phú Sơn thông báo rộng rãi nội dung Thông báo 
này đến Nhân dân và thực hiện niêm yết tại Nhà văn hóa thôn; tổng hợp kết quả, hoàn 
thiện hồ sơ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.   

Giao Phòng Kinh tế phối hợp rà soát hồ sơ địa chính, nguồn gốc, quá trình quản 
lý, sử dụng đất và các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung 
cấp thông tin, phối hợp xác minh phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. 
Trưởng thôn Phú Sơn có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân có liên quan; cung cấp thông tin, hỗ trợ rà soát, xác minh các 
trường hợp thuộc phạm vi dự án.   

Giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp phát sóng trên hệ thống truyền thanh của xã.
Giao Văn phòng HĐND và UBND xã thực hiện niêm yết Thông báo tại trụ sở 

UBND xã, đăng tải Thông báo và các phụ lục kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của 
xã theo quy định.



UBND xã Kim Anh thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 
biết, chủ động liên hệ và phối hợp thực hiện, góp phần bảo đảm tiến độ công tác giải 
phóng mặt bằng của dự án./.   

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 6108/TB-UBND ngày 26/9/2026 của 
UBND xã Kim Anh)
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; (để báo cáo)
- PCT UBND xã; 
- Phòng Kinh tế; Ban QLDA ĐT-HT xã, Trung tâm 
dịch vụ tổng hợp, Văn phòng HĐND-UBND;
- Công an xã;(để thực hiện)
- Sư đoàn 312;
- UBND các xã, phường, Đặc khu trên toàn quốc; 
(để phối hợp, thông báo, niêm yết tại trụ sở, cổng 
thông tin điện tử)
- Trưởng các thôn có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn



DANH SÁCH
(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND xã Kim Anh) 

STT Chủ sử dụng 
đất

Chủ sở 
hữu tài 
sản trên 

đất

Địa chỉ 
thửa đất 
GPMB

Số 
thửa 
đất 

GPMB

Số tờ 
GPMB

Diện tích 
thu hồi 
GPMB 

(m2)

Loại đất theo 
Thông báo thu 

hồi đất

Số Thông báo 
thu hồi đất

Ngày ban 
hành 

Thông báo 
thu hồi đất

Ghi 
chú

1 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 1 1 704.1 RPH 2466/TB-

UBND 08/8/2026

2 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Mạnh 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 3 1 1171.9 ONT+CLN 2468/TB-

UBND 08/8/2026

3 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 4 1 13595.9 ONT+CLN 2469/TB-

UBND 08/8/2026

4 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 6 1 46793.4 RPH 2471/TB-

UBND 08/8/2026

5 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Mạnh 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 7 1 12494.1 ONT+CLN 2472/TB-

UBND 08/8/2026

6 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 8 1 246.9 NTD 2473/TB-

UBND 08/8/2026

7 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 10 1 277.4 NTD 2475/TB-

UBND 08/8/2026

8 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 12 1 5915.3 RPH 2477/TB-

UBND 08/8/2026

9 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 13 1 21865.4 CLN 2478/TB-

UBND 08/8/2026

10 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Vui

Thôn Phú 
Sơn 1 2 323.4 CLN 5810/TB-

UBND 23/9/2026

11 UBND xã 
Kim Anh

Dương 
Mạnh Tiến

Thôn Phú 
Sơn 2 2 3207.0 CLN 5809/TB-

UBND 23/9/2026

12 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Thu Trang

Thôn Phú 
Sơn 3 2 6220.2 ONT+CLN 5808/TB-

UBND 23/9/2026

13 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 4 2 7981.5 CLN 5807/TB-

UBND 23/9/2026

14 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Tuấn 
Anh

Thôn Phú 
Sơn 5-1 2 9008.3 CLN 5806/TB-

UBND 23/9/2026



15 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Hoa

Thôn Phú 
Sơn 5-2 2 9136.1 CLN 5805/TB-

UBND 23/9/2026

16 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Tứ

Thôn Phú 
Sơn 5-3 2 3837.3 CLN 5804/TB-

UBND 23/9/2026

17 UBND xã 
Kim Anh

Đào Ngọc 
Đạt

Thôn Phú 
Sơn 5-4 2 3468.0 CLN 5803/TB-

UBND 23/9/2026

18 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng 
Hồng 
Mạnh

Thôn Phú 
Sơn 5-5 2 3216.0 CLN 5802/TB-

UBND 23/9/2026

19 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 5-7 2 22441.4 CLN 5800/TB-

UBND 23/9/2026

20 UBND xã 
Kim Anh

Phan Văn 
Dũng

Thôn Phú 
Sơn 6 2 1006.1 ONT+CLN 5799/TB-

UBND 23/9/2026

21 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Thị 
Thương

Thôn Phú 
Sơn 7 2 1879.9 CLN 5798/TB-

UBND 23/9/2026

22 UBND xã 
Kim Anh

Cao Trung 
Kiên

Thôn Phú 
Sơn 9 2 6756.0 ONT+CLN 5796/TB-

UBND 23/9/2026

23 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị Thu 
Hương

Thôn Phú 
Sơn 10 2 3069.5 CLN 5795/TB-

UBND 23/9/2026

24 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị Thu 
Hương

Thôn Phú 
Sơn 11 2 1273.6 CLN 5794/TB-

UBND 23/9/2026

25 UBND xã 
Kim Anh

Quách Văn 
Tuyến

Thôn Phú 
Sơn 12 2 1316.2 CLN 5793/TB-

UBND 23/9/2026

26 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thái 
Hoàng

Thôn Phú 
Sơn 13 2 4686.7 ONT+CLN 5792/TB-

UBND 23/9/2026

27 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Thu 
Huyền

Thôn Phú 
Sơn 14 2 4313.9 ONT+CLN 5791/TB-

UBND 23/9/2026

28 UBND xã 
Kim Anh

Đặng 
Tuyết 
Nhung

Thôn Phú 
Sơn 15 2 4389.4 ONT+CLN 5790/TB-

UBND 23/9/2026

29 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Mỵ - 
Chu Thị 

Hương Thu

Thôn Phú 
Sơn 16 2 2160.0 ONT+CLN 5789/TB-

UBND 23/9/2026



30 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thanh 
Thủy - 

Phan Thảo 
Nguyên

Thôn Phú 
Sơn 1 3 4141.5 CLN 2383/TB-

UBND 07/8/2026

31 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Văn 
Thảo

Thôn Phú 
Sơn 2 3 23832.1 ONT+CLN 2384/TB-

UBND 07/8/2026

32 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 3 3 7256.0 CLN 2385/TB-

UBND 07/8/2026

33 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Quang 
Luận

Thôn Phú 
Sơn 4 3 11731.9 CLN 2386/TB-

UBND 07/8/2026

34 UBND xã 
Kim Anh

Trần Ngọc 
Hải

Thôn Phú 
Sơn 5 3 10701.9 ONT+CLN 2387/TB-

UBND 07/8/2026

35 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 6 3 7146.5 CLN 2388/TB-

UBND 07/8/2026

36 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thanh 

Bình

Thôn Phú 
Sơn 8 3 2982.0 CLN 2390/TB-

UBND 07/8/2026

37 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 9 3 1930.8 CLN 2391/TB-

UBND 07/8/2026

38 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 10 3 1273.7 CLN 2392/TB-

UBND 07/8/2026

39 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Mai 
Hương

Thôn Phú 
Sơn 11 3 2986.0 CLN 2393/TB-

UBND 07/8/2026

40 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thu 

Hằng

Thôn Phú 
Sơn 12 3 2986.0 CLN 2394/TB-

UBND 07/8/2026

41 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 13 3 2153.6 CLN 2395/TB-

UBND 07/8/2026

42 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 1 4 399.6 CLN 2415/TB-

UBND 08/8/2026

43 UBND xã 
Kim Anh Lê Thị Đức Thôn Phú 

Sơn 2 4 4268.7 CLN 2416/TB-
UBND 08/8/2026

44 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Nam

Thôn Phú 
Sơn 3 4 2852.3 ONT+CLN 2417/TB-

UBND 08/8/2026



45 UBND xã 
Kim Anh

Trần Minh 
Sơn - Lê 
Thị Oanh

Thôn Phú 
Sơn 4 4 2556.0 ONT+CLN 2418/TB-

UBND 08/8/2026

46 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 5 4 11871.7 CLN 2419/TB-

UBND 08/8/2026

47 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 6 4 7961.0 RPH 2420/TB-

UBND 08/8/2026

48 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hải 

Vân

Thôn Phú 
Sơn 7 4 2766.7 CLN 2421/TB-

UBND 08/8/2026

49 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Duy Bão

Thôn Phú 
Sơn 8 4 3730.1 CLN 2422/TB-

UBND 08/8/2026

50 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đình Hải

Thôn Phú 
Sơn 9 4 1445.4 ONT+CLN 2423/TB-

UBND 08/8/2026

51 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 11 4 4523.0 CLN 2425/TB-

UBND 08/8/2026

52 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 12-1 4 5927.1 RPH 2426/TB-

UBND 08/8/2026

53 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 12-2 4 5681.5 RPH 2427/TB-

UBND 08/8/2026

54 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hồng 

Liên 
Dương

Thôn Phú 
Sơn 12-3 4 10506.6 RPH 2428/TB-

UBND 08/8/2026

55 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hà

Thôn Phú 
Sơn 14-1 4 7202.6 ONT+CLN 2431/TB-

UBND 08/8/2026

56 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hạnh

Thôn Phú 
Sơn 14-2 4 5817.0 ONT+CLN 2432/TB-

UBND 08/8/2026

57 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Quang Tấn

Thôn Phú 
Sơn 15 4 2647.2 CLN 2433/TB-

UBND 08/8/2026

58 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Văn 
Toán

Thôn Phú 
Sơn 13 4 1143.8 ONT+CLN 2429/TB-

UBND 08/8/2026

59 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Quang 
Trung

Thôn Phú 
Sơn 13-1 4 1503.4 CLN 2430/TB-

UBND 08/8/2026

60 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Thắng

Thôn Phú 
Sơn 16 4 1013.1 ONT+CLN 2434/TB-

UBND 08/8/2026



61 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Phượng

Thôn Phú 
Sơn 17 4 1445.4 CLN 2435/TB-

UBND 08/8/2026

62 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 18 4 628.1 CLN 2436/TB-

UBND 08/8/2026

63 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Lợi

Thôn Phú 
Sơn 1-1 5 4,372.9 CLN 5993/TB-

UBND 26/9/2026

64 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Thắng

Thôn Phú 
Sơn 1-2 5 4,372.9 CLN 5994/TB-

UBND 26/9/2026

65 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 2 5 3215.0 CLN 5995/TB-

UBND 26/9/2026

66 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Mạnh 
Quân

Thôn Phú 
Sơn 3 5 2279.0 CLN 5996/TB-

UBND 26/9/2026

67 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thùy 

Ninh

Thôn Phú 
Sơn 4 5 7125.9 CLN 5997/TB-

UBND 26/9/2026

68 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Ngọc 
Trình

Thôn Phú 
Sơn 5 5 2622.6 ONT+CLN 5998/TB-

UBND 26/9/2026

69 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thi Anh 
Minh

Thôn Phú 
Sơn 6 5 12279.4 CLN 5999/TB-

UBND 26/9/2026

70 UBND xã 
Kim Anh

Trần Đức 
Bản

Thôn Phú 
Sơn 7 5 3671.8 CLN 6000/TB-

UBND 26/9/2026

71 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Việt

Thôn Phú 
Sơn 8 5 4959.2 ONT+CLN 6001/TB-

UBND 26/9/2026

72 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Hoàng 
Ninh

Thôn Phú 
Sơn 9 5 7319.3 ONT+CLN 6002/TB-

UBND 26/9/2026

73 UBND xã 
Kim Anh

Bùi Quốc 
Khánh 

Thôn Phú 
Sơn 10 5 4548.1 ONT+CLN 6003/TB-

UBND 26/9/2026

74 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Xuân

Thôn Phú 
Sơn 11-1 5 3537.0 ONT+CLN 6004/TB-

UBND 26/9/2026

75 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Văn 
Bình

Thôn Phú 
Sơn 11-2 5 4514.1 ONT+CLN+NTS 6005/TB-

UBND 26/9/2026

76 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Thu Huyền

Thôn Phú 
Sơn 12 5 4548.0 ONT+CLN 6006/TB-

UBND 26/9/2026



77 UBND xã 
Kim Anh

Cao Thành 
Long

Thôn Phú 
Sơn 13 5 2447.5 ONT+CLN 6007/TB-

UBND 26/9/2026

78 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Luân

Thôn Phú 
Sơn 13-1 5 2500.0 CLN 6008/TB-

UBND 26/9/2026

79 UBND xã 
Kim Anh

Đặng Thị 
Ngân

Thôn Phú 
Sơn 14 5 1296.2 CLN 6009/TB-

UBND 26/9/2026

80 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Mai

Thôn Phú 
Sơn 15 5 909.8 CLN 6010/TB-

UBND 26/9/2026

81 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Mai

Thôn Phú 
Sơn 16 5 937.9 CLN 6011/TB-

UBND 26/9/2026

82 UBND xã 
Kim Anh

Phan Quốc 
Hưng

Thôn Phú 
Sơn 18-1 5 2183.3 CLN 6013/TB-

UBND 26/9/2026

83 UBND xã 
Kim Anh Hường Thôn Phú 

Sơn 18-2 5 3101.1 CLN 6014/TB-
UBND 26/9/2026

84 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 20 5 145.3 ONT 6016/TB-

UBND 26/9/2026

85 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Tiến 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 22 5 2250.0 ONT+CLN 6018/TB-

UBND 26/9/2026

86 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Tiến 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 22-1 5 1024.3 ONT+CLN 6019/TB-

UBND 26/9/2026

87 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Tiến 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 22-2 5 986.6 ONT+CLN 6020/TB-

UBND 26/9/2026

88 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Tiến 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 22-3 5 1091.4 CLN 6021/TB-

UBND 26/9/2026

89 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Tiến 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 22-4 5 355.0 CLN 6022/TB-

UBND 26/9/2026

90 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Huy Tuấn - 

Nguyễn 
Thị Thanh

Thôn Phú 
Sơn 23 5 906.4 ONT+CLN 6023/TB-

UBND 26/9/2026

91 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Sàng

Thôn Phú 
Sơn 24-1 5 1118.5 LUC 6024/TB-

UBND 26/9/2026

92 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn 

Phương

Thôn Phú 
Sơn 24-2 5 122.5 LUC 6025/TB-

UBND 26/9/2026

93 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Sơn

Thôn Phú 
Sơn 25 5 2061.3 ONT+CLN 6026/TB-

UBND 26/9/2026



94 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 27 5 5663.8 CLN 6028/TB-

UBND 26/9/2026

95 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Ngọc 
Trình

Thôn Phú 
Sơn 29 5 1001.0 CLN 6024/TB-

UBND 26/9/2026

96 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn 

Phương

Thôn Phú 
Sơn 30 5 1758.7 ONT+CLN 6031/TB-

UBND 26/9/2026

97 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Ngọc 
Trình

Thôn Phú 
Sơn 31 5 1009.0 CLN 6024/TB-

UBND 26/9/2026

98 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Ngọc 
Trình

Thôn Phú 
Sơn 32 5 1400.0 CLN 6024/TB-

UBND 26/9/2026

99 UBND xã 
Kim Anh

Lê Xuân 
Bình

Thôn Phú 
Sơn 1 6 6044.0 ONT+CLN 2326/TB-

UBND 07/8/2026

100 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Duy Thư

Thôn Phú 
Sơn 2 6 16726.7 ONT+CLN 2327/TB-

UBND 07/8/2026

101 UBND xã 
Kim Anh Vũ Hải Hà Thôn Phú 

Sơn 3 6 9011.7 CLN 2328/TB-
UBND 07/8/2026

102 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Hoa

Thôn Phú 
Sơn 4 6 10968.0 CLN 2329/TB-

UBND 07/8/2026

103 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Thị 
Phong Lan

Thôn Phú 
Sơn 5 6 1926.8 ONT+CLN 2330/TB-

UBND 07/8/2026

104 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 6 6 1505.3 CLN 2331/TB-

UBND 07/8/2026

105 UBND xã 
Kim Anh

Phan Thị 
Thúy

Thôn Phú 
Sơn 7 6 9873.4 ONT+CLN 2332/TB-

UBND 07/8/2026

106 UBND xã 
Kim Anh Lê Thị Tý Thôn Phú 

Sơn 8 6 1119.3 CLN 2333/TB-
UBND 07/8/2026

107 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thơ

Thôn Phú 
Sơn 9 6 5008.5 ONT+CLN 2334/TB-

UBND 07/8/2026

108 UBND xã 
Kim Anh

Phùng Văn 
Toản

Thôn Phú 
Sơn 10 6 1084.3 ONT+CLN 2335/TB-

UBND 07/8/2026

109 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Phượng

Thôn Phú 
Sơn 11 6 1189.9 CLN 2336/TB-

UBND 07/8/2026

110 UBND xã 
Kim Anh Lê Thị Tý Thôn Phú 

Sơn 12 6 878.8 CLN 2337/TB-
UBND 07/8/2026



111 UBND xã 
Kim Anh Chùa đội 6 Thôn Phú 

Sơn 13 6 3209.9 TIN 2338/TB-
UBND 07/8/2026

112 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Nam

Thôn Phú 
Sơn 14 6 855.1 CLN 2339/TB-

UBND 07/8/2026

113 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thi Thu 
Huyền

Thôn Phú 
Sơn 15-1 6 336.5 CLN+NTS 2340/TB-

UBND 07/8/2026

114 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thị Thu 
Hà

Thôn Phú 
Sơn 15-2 6 456.5 CLN+NTS 2341/TB-

UBND 07/8/2026

115 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng 
Mạnh 
Trung

Thôn Phú 
Sơn 17 6 1720.0 ONT+CLN 2343/TB-

UBND 07/8/2026

116 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 19 6 1097.3 CLN 2345/TB-

UBND 07/8/2026

117 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thị Kim 
Đức

Thôn Phú 
Sơn 20 6 1880.0 ONT+CLN 2346/TB-

UBND 07/8/2026

118 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Văn 
Tiến

Thôn Phú 
Sơn 21 6 3680.0 ONT+CLN 2347/TB-

UBND 07/8/2026

119 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Bắc

Thôn Phú 
Sơn 22 6 2548.5 CLN 2348/TB-

UBND 07/8/2026

120 UBND xã 
Kim Anh

Ngô Thị 
Thu 

Phương

Thôn Phú 
Sơn 23 6 10475.5 ONT+CLN 2349/TB-

UBND 07/8/2026

121 UBND xã 
Kim Anh

Đào Quang 
Tuyên

Thôn Phú 
Sơn 24 6 477.3 CLN 2350/TB-

UBND 07/8/2026

122 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Nhàn

Thôn Phú 
Sơn 1 7 14746.5 CLN 2363/TB-

UBND 07/8/2026

123 UBND xã 
Kim Anh

Đinh Văn 
Hải

Thôn Phú 
Sơn 11 7 6686.8 ONT+CLN 2361/TB-

UBND 07/8/2026

124 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Trường 
Sơn

Thôn Phú 
Sơn 2 7 6870.2 ONT+CLN 2352/TB-

UBND 07/8/2026

125 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 3 7 9779.8 RPH 2353/TB-

UBND 07/8/2026

126 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thanh 
Hằng

Thôn Phú 
Sơn 4 7 1071.3 ONT+CLN 2354/TB-

UBND 07/8/2026

127 UBND xã 
Kim Anh

Phùng Thị 
Thanh 
Giang

Thôn Phú 
Sơn 5 7 18741.9 RPH 2355/TB-

UBND 07/8/2026



128 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 7 7 6011.4 ONT+CLN 2357/TB-

UBND 07/8/2026

129 UBND xã 
Kim Anh Đỗ Thị Báu Thôn Phú 

Sơn 8 7 1611.8 ONT+CLN 2358/TB-
UBND 07/8/2026

130 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thanh 
Hằng

Thôn Phú 
Sơn 9 7 3003.5 ONT+CLN 2359/TB-

UBND 07/8/2026

131 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị 
Vân

Thôn Phú 
Sơn 10 7 3700.0 ONT+CLN 2360/TB-

UBND 07/8/2026

132 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Mai

Thôn Phú 
Sơn 1 8 15228.5 ONT+CLN 6035/TB-

UBND 26/9/2026

133 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Anh Ngọc

Thôn Phú 
Sơn 1-1 8 1141.0 ONT+CLN 6036/TB-

UBND 26/9/2026

134 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hồng 

Hạnh

Thôn Phú 
Sơn 1-2 8 1440.0 ONT+CLN 6037/TB-

UBND 26/9/2026

135 UBND xã 
Kim Anh

Đồng Thị 
Vân

Thôn Phú 
Sơn 1-3 8 316.5 ONT+CLN 6038/TB-

UBND 26/9/2026

136 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hồng 

Vân

Thôn Phú 
Sơn 1-4 8 831.7 ONT+CLN 6039/TB-

UBND 26/9/2026

137 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Văn 
Nối

Thôn Phú 
Sơn 2 8 1581.7 ONT+CLN 6040/TB-

UBND 26/9/2026

138 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Văn 
Hành

Thôn Phú 
Sơn 3 8 2127.8 ONT+CLN 6041/TB-

UBND 26/9/2026

139 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Lượng

Thôn Phú 
Sơn 4 8 654.8 LUC 6042/TB-

UBND 26/9/2026

140 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Việt

Thôn Phú 
Sơn 6 8 1500.0 ONT+CLN 6044/TB-

UBND 26/9/2026

141 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Lượng

Thôn Phú 
Sơn 7 8 943.8 ONT+CLN 6045/TB-

UBND 26/9/2026

142 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Trung 
Thành

Thôn Phú 
Sơn 8 8 2110.3 ONT+CLN 6046/TB-

UBND 26/9/2026

143 UBND xã 
Kim Anh Đỗ Thị Mai Thôn Phú 

Sơn 9 8 390.5 ONT+CLN 6047/TB-
UBND 26/9/2026

144 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Khánh

Thôn Phú 
Sơn 10 8 4597.2 ONT+CLN 6048/TB-

UBND 26/9/2026



145 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Thuận

Thôn Phú 
Sơn 11 8 1728.8 ONT+CLN 6049/TB-

UBND 26/9/2026

146 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Cát

Thôn Phú 
Sơn 12 8 1783.2 LUC 6050/TB-

UBND 26/9/2026

147 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Dung

Thôn Phú 
Sơn 14 8 1595.4 ONT+CLN 6052/TB-

UBND 26/9/2026

148 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Dung

Thôn Phú 
Sơn 15 8 1027.1 ONT+CLN 6053/TB-

UBND 26/9/2026

149 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Ngọc Oanh

Thôn Phú 
Sơn 16 8 8542.2 ONT+CLN 6054/TB-

UBND 26/9/2026

150 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hải

Thôn Phú 
Sơn 17 8 1030.8 ONT+CLN 6055/TB-

UBND 26/9/2026

151 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Túc

Thôn Phú 
Sơn 19 8 1248.2 LUC 6057/TB-

UBND 26/9/2026

152 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Thuận

Thôn Phú 
Sơn 20 8 1250.0 LUC 6058/TB-

UBND 26/9/2026

153 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Thị 
Hoan - Lê 
Văn Duy

Thôn Phú 
Sơn 21 8 1083.5 CLN+NTS 6059/TB-

UBND 26/9/2026

154 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Liên

Thôn Phú 
Sơn 22 8 1799.2 ONT+CLN 6060/TB-

UBND 26/9/2026

155 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Minh 
Trang

Thôn Phú 
Sơn 23 8 1057.5 ONT+CLN 6061/TB-

UBND 26/9/2026

156 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thanh 
Tâm

Thôn Phú 
Sơn 24 8 236.9 ONT+CLN 6062/TB-

UBND 26/9/2026

157 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Liên

Thôn Phú 
Sơn 25 8 1440.0 ONT+CLN 6063/TB-

UBND 26/9/2026

158 UBND xã 
Kim Anh Vũ Thị Hà Thôn Phú 

Sơn 27-1 8 268.1 ONT+CLN 6065/TB-
UBND 26/9/2026

159 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị 
Thanh

Thôn Phú 
Sơn 27-2 8 268.1 ONT+CLN 6066/TB-

UBND 26/9/2026

160 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Kim 

Huệ

Thôn Phú 
Sơn 28 8 13811.2 ONT+CLN 6067/TB-

UBND 26/9/2026

161 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Thị 
Ánh 

Nguyệt

Thôn Phú 
Sơn 29 8 713.9 LUC 6068/TB-

UBND 26/9/2026



162 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đăng Lam

Thôn Phú 
Sơn 30 8 4166.9 ONT+CLN 6069/TB-

UBND 26/9/2026

163 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đăng Lam

Thôn Phú 
Sơn 30-1 8 495.1 CLN 6070/TB-

UBND 26/9/2026

164 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Việt

Thôn Phú 
Sơn 31 8 360.0 ONT+CLN 6071/TB-

UBND 26/9/2026

165 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Ngọc 
Chiến

Thôn Phú 
Sơn 32 8 362.1 ONT+CLN 6072/TB-

UBND 26/9/2026

166 UBND xã 
Kim Anh

Chu Văn 
Lộc

Thôn Phú 
Sơn 34 8 360.0 ONT+CLN 6074/TB-

UBND 26/9/2026

167 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Tuân

Thôn Phú 
Sơn 35 8 1190.7 LUC 6075/TB-

UBND 26/9/2026

168 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Thị 
Hạnh

Thôn Phú 
Sơn 37 8 361.9 ONT+CLN 6077/TB-

UBND 26/9/2026

169 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Đương

Thôn Phú 
Sơn 38 8 360.0 ONT+CLN 6078/TB-

UBND 26/9/2026

170 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Thị 
Ngọc Linh

Thôn Phú 
Sơn 39 8 2087.4 ONT+CLN 6079/TB-

UBND 26/9/2026

171 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Năm

Thôn Phú 
Sơn 40 8 692.1 LUC 6080/TB-

UBND 26/9/2026

172 UBND xã 
Kim Anh

Nghiêm 
Văn Thuận

Thôn Phú 
Sơn 41 8 360.0 ONT+CLN 6081/TB-

UBND 26/9/2026

173 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Anh Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 42 8 723.7 ONT+CLN 6082/TB-

UBND 26/9/2026

174 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Tiến Thực 
- Lưu Xuân 

Đoàn

Thôn Phú 
Sơn 44-1 8 1041.7 ONT+CLN+NTS 6084/TB-

UBND 26/9/2026

175 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thanh 
Tâm

Thôn Phú 
Sơn 44-2 8 360.0 CLN 6085/TB-

UBND 26/9/2026

176 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Cường

Thôn Phú 
Sơn 45 8 1053.1 LUC 6086/TB-

UBND 26/9/2026

177 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 46 8 1545.2 ONT+CLN+NTS 6087/TB-

UBND 26/9/2026

178 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hải 

Yến

Thôn Phú 
Sơn 47 8 1525.3 ONT+CLN 6088/TB-

UBND 26/9/2026



179 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Nhung

Thôn Phú 
Sơn 48 8 1441.2 ONT+CLN 6089/TB-

UBND 26/9/2026

180 UBND xã 
Kim Anh

Phan Thị 
Bảo Ngọc

Thôn Phú 
Sơn 49 8 356.6 ONT+CLN 6090/TB-

UBND 26/9/2026

181 UBND xã 
Kim Anh

Phạm 
Trung Kiên

Thôn Phú 
Sơn 50 8 756.2 ONT+CLN 6091/TB-

UBND 26/9/2026

182 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thanh 
Lan

Thôn Phú 
Sơn 51 8 1993.4 ONT+CLN 6092/TB-

UBND 26/9/2026

183 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Duy

Thôn Phú 
Sơn 52 8 1736.8 ONT+CLN 6093/TB-

UBND 26/9/2026

184 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 53 8 1070.0 ONT+CLN 6094/TB-

UBND 26/9/2026

185 UBND xã 
Kim Anh Hoàng Việt Thôn Phú 

Sơn 54 8 4970.0 ONT+CLN 6095/TB-
UBND 26/9/2026

186 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Căn Bản

Thôn Phú 
Sơn 55 8 720.6 CLN 6096/TB-

UBND 26/9/2026

187 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hậu

Thôn Phú 
Sơn 56 8 4664.7 ONT+CLN 6097/TB-

UBND 26/9/2026

188 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Tiến

Thôn Phú 
Sơn 57 8 264.9 ONT+CLN 6098/TB-

UBND 26/9/2026

189 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Bình

Thôn Phú 
Sơn 58 8 717.3 ONT+CLN 6099/TB-

UBND 26/9/2026

190 UBND xã 
Kim Anh

Trần Văn 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 59 8 277.1 ONT+CLN 6100/TB-

UBND 26/9/2026

191 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Duy

Thôn Phú 
Sơn 60 8 358.4 CLN 6101/TB-

UBND 26/9/2026

192 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Sơn

Thôn Phú 
Sơn 61 8 782.8 ONT+CLN 6102/TB-

UBND 26/9/2026

193 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thanh

Thôn Phú 
Sơn 62 8 362.0 CLN 6103/TB-

UBND 26/9/2026

194 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thanh 
Tâm

Thôn Phú 
Sơn 63-1 8 700.0 CLN+NTS 6104/TB-

UBND 26/9/2026

195 UBND xã 
Kim Anh

An Như 
Bảy

Thôn Phú 
Sơn 63-2 8 300.0 6105/TB-

UBND 26/9/2026

196 UBND xã 
Kim Anh

Lê Kim 
Chi

Thôn Phú 
Sơn 64 8 1562.7 CLN 6106/TB-

UBND 26/9/2026



197 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Nhật

Thôn Phú 
Sơn 65 8 1705.4 ONT+CLN 6107/TB-

UBND 26/9/2026

198 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị 
Quế Anh - 

Trương 
Hoàng Anh

Thôn Phú 
Sơn 2 9 1800.8 ONT+CLN 2365/TB-

UBND 07/8/2026

199 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Phượng

Thôn Phú 
Sơn 3 9 5858.6 ONT+CLN 2366/TB-

UBND 07/8/2026

200 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hoan

Thôn Phú 
Sơn 6 9 2813.4 ONT+CLN 2369/TB-

UBND 07/8/2026

201 UBND xã 
Kim Anh

Đỗ Thị Báu 
(Nguyễn 

Thị Oanh)

Thôn Phú 
Sơn 7 9 2389.7 ONT+CLN 2370/TB-

UBND 07/8/2026

202 UBND xã 
Kim Anh

Lê Xuân 
Cường

Thôn Phú 
Sơn 8 9 1383.4 ONT+CLN 2371/TB-

UBND 07/8/2026

203 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Thị 
Oanh

Thôn Phú 
Sơn 9 9 804.8 ONT+CLN 2372/TB-

UBND 07/8/2026

204 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Quang 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 10 9 1802.2 ONT+CLN 2373/TB-

UBND 07/8/2026

205 UBND xã 
Kim Anh Đỗ Thị Báu Thôn Phú 

Sơn 13 9 2636.2 ONT+CLN 2376/TB-
UBND 07/8/2026

206 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Thị 
Hằng

Thôn Phú 
Sơn 14 9 6443.7 ONT+CLN 2377/TB-

UBND 07/8/2026

207 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thu 
Thủy

Thôn Phú 
Sơn 15 9 5408.7 ONT+CLN 2378/TB-

UBND 07/8/2026

208 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị 
Vân

Thôn Phú 
Sơn 16 9 2923.3 ONT+CLN 2379/TB-

UBND 07/8/2026

209 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Thị 
Hiền

Thôn Phú 
Sơn 17 9 3826.4 ONT+CLN 2380/TB-

UBND 07/8/2026

210 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Công Biết

Thôn Phú 
Sơn 18 9 10003.8 ONT+CLN 2381/TB-

UBND 07/8/2026

211 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thanh 
Lan

Thôn Phú 
Sơn 19 9 3056.4 ONT+CLN 2382/TB-

UBND 07/8/2026



212 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Nguyên

Thôn Phú 
Sơn 2 10 825.0 ONT+CLN 6109/TB-

UBND 26/9/2026

213 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Anh 
Tình

Thôn Phú 
Sơn 2-1 10 825.0 ONT+CLN 6110/TB-

UBND 26/9/2026

214 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Nguyên

Thôn Phú 
Sơn 2-2 10 1,877.7 CLN 6111/TB-

UBND 26/9/2026

215 UBND xã 
Kim Anh

Trần Văn 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 3 10 1,095.7 CLN+NTS 6112/TB-

UBND 26/9/2026

216 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Chung

Thôn Phú 
Sơn 4 10 790.3 ONT+CLN 6113/TB-

UBND 26/9/2026

217 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thanh

Thôn Phú 
Sơn 6 10 360.3 CLN 6115/TB-

UBND 26/9/2026

218 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Luyện

Thôn Phú 
Sơn 7 10 4,444.6 CLN 6116/TB-

UBND 26/9/2026

219 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Mậu 

Hoàng

Thôn Phú 
Sơn 8 10 1,253.3 CLN 6117/TB-

UBND 26/9/2026

220 UBND xã 
Kim Anh

Lưu Xuân 
Đoàn

Thôn Phú 
Sơn 9 10 1,868.3 ONT+CLN 6118/TB-

UBND 26/9/2026

221 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Việt 
- Nguyễn 
Thị Thu 

Hiền

Thôn Phú 
Sơn 10 10 1,563.1 CLN 6119/TB-

UBND 26/9/2026

222 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Minh Khôi

Thôn Phú 
Sơn 11 10 984.3 CLN 6120/TB-

UBND 26/9/2026

223 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Duy

Thôn Phú 
Sơn 12 10 379.1 CLN+NTS 6121/TB-

UBND 26/9/2026

224 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thị 
Ninh

Thôn Phú 
Sơn 13 10 363.2 CLN 6122/TB-

UBND 26/9/2026

225 UBND xã 
Kim Anh Hoàng Việt Thôn Phú 

Sơn 14 10 3,295.3 CLN 6123/TB-
UBND 26/9/2026

226 UBND xã 
Kim Anh

Trần Xuân 
Quang - 
Trần Thị 

Dung

Thôn Phú 
Sơn 15-1 10 1,491.0 ONT+CLN 6124/TB-

UBND 26/9/2026



227 UBND xã 
Kim Anh

Trần Xuân 
Quang -

Trần Đức 
Hoàn

Thôn Phú 
Sơn 15-2 10 1,989.0 CLN 6125/TB-

UBND 26/9/2026

228 UBND xã 
Kim Anh

Hồ Thị 
Loan 

Phượng

Thôn Phú 
Sơn 16 10 1,967.5 ONT+CLN 6126/TB-

UBND 26/9/2026

229 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Chiến

Thôn Phú 
Sơn 18 10 375.3 CLN 6128/TB-

UBND 26/9/2026

230 Tạ Đình Hữu

Nguyễn 
Thị Chiến 
(Tạ Đình 

Hữu)

Thôn Phú 
Sơn 19 10 1,446.9 CLN+NTS 6129/TB-

UBND 26/9/2026

231 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Ngọc 
Thuân

Thôn Phú 
Sơn 20 10 770.6 CLN 6130/TB-

UBND 26/9/2026

232 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Việt 
- Nguyễn 

Thị 
Phương

Thôn Phú 
Sơn 21 10 5,492.4 CLN 6131/TB-

UBND 26/9/2026

233 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Ứng

Thôn Phú 
Sơn 22 10 1,488.2 ONT+CLN 6132/TB-

UBND 26/9/2026

234 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Làm

Thôn Phú 
Sơn 24 10 875.5 CLN 6134/TB-

UBND 26/9/2026

235 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Thơm

Thôn Phú 
Sơn 25 10 515.7 ONT+CLN 6135/TB-

UBND 26/9/2026

236 Dương Văn 
Thơm

Dương Văn 
Thơm

Thôn Phú 
Sơn 25-1 10 288.0 LUC 6136/TB-

UBND 26/9/2026

237 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hồng 
Phương

Thôn Phú 
Sơn 26 10 3,356.9 CLN 6137/TB-

UBND 26/9/2026

238 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Tấn Hiên

Thôn Phú 
Sơn 28 10 9,672.4 ONT+CLN 6139/TB-

UBND 26/9/2026

239 UBND xã 
Kim Anh

Đào Mạnh 
Thắng

Thôn Phú 
Sơn 29 10 2,108.9 ONT+CLN 6140/TB-

UBND 26/9/2026

240 Lê Văn Giá
Ngyễn Thị 
Dung (Lê 
Văn Giá)

Thôn Phú 
Sơn 30 10 809.2 ONT+CLN 6141/TB-

UBND 26/9/2026



241 UBND xã 
Kim Anh

Lê Vũ 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 31 10 9,467.8 ONT+CLN 6142/TB-

UBND 26/9/2026

242 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Thư-Lê 
Văn Giá

Thôn Phú 
Sơn 32 10 3,372.6 ONT+CLN 6143/TB-

UBND 26/9/2026

243 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Thư

Thôn Phú 
Sơn 33 10 155.5 LUC 6144/TB-

UBND 26/9/2026

244 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Bảo Yến

Thôn Phú 
Sơn 34 10 359.3 CLN 6145/TB-

UBND 26/9/2026

245 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Sớm

Thôn Phú 
Sơn 35 10 576.7 LUC 6146/TB-

UBND 26/9/2026

246 UBND xã 
Kim Anh

Ngô Xuân 
Phương

Thôn Phú 
Sơn 37-1 10 280.3 CLN 6148/TB-

UBND 26/9/2026

247 UBND xã 
Kim Anh

Ngọ Thị 
Hoàn

Thôn Phú 
Sơn 37-2 10 280.3 CLN 6149/TB-

UBND 26/9/2026

248 UBND xã 
Kim Anh

Ngọ Thị 
Chính

Thôn Phú 
Sơn 37-3 10 280.2 CLN 6150/TB-

UBND 26/9/2026

249 UBND xã 
Kim Anh

Ngọ Thị 
Thiện

Thôn Phú 
Sơn 37-4 10 280.3 CLN 6151/TB-

UBND 26/9/2026

250 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thu Hà

Thôn Phú 
Sơn 38 10 2,386.3 CLN 6152/TB-

UBND 26/9/2026

251 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Khanh

Thôn Phú 
Sơn 39 10 484.3 CLN 6153/TB-

UBND 26/9/2026

252 UBND xã 
Kim Anh

Quách Thị 
Phán

Thôn Phú 
Sơn 40 10 327.0 LUC 6154/TB-

UBND 26/9/2026

253 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hùng

Thôn Phú 
Sơn 41 10 1,572.4 CLN 6155/TB-

UBND 26/9/2026

254 UBND xã 
Kim Anh

Đào Mạnh 
Thắng

Thôn Phú 
Sơn 42 10 365.7 CLN 6156/TB-

UBND 26/9/2026

255 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hào

Thôn Phú 
Sơn 43 10 443.0 LUC 6157/TB-

UBND 26/9/2026

256 UBND xã 
Kim Anh

Trần Anh 
Tú

Thôn Phú 
Sơn 44 10 708.3 CLN 6158/TB-

UBND 26/9/2026

257 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Kết

Thôn Phú 
Sơn 45 10 205.9 CLN 6159/TB-

UBND 26/9/2026



258 UBND xã 
Kim Anh

Cống Thị 
Ngọc Ánh

Thôn Phú 
Sơn 46 10 951.2 CLN 6160/TB-

UBND 26/9/2026

259 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Bắc

Thôn Phú 
Sơn 47 10 1,203.7 CLN 6161/TB-

UBND 26/9/2026

260 UBND xã 
Kim Anh

Lê Đình 
Tạo

Thôn Phú 
Sơn 48 10 258.5 LUC 6162/TB-

UBND 26/9/2026

261 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị 

Phương 
Thảo

Thôn Phú 
Sơn 49 10 202.3 CLN 6163/TB-

UBND 26/9/2026

262 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Ánh

Thôn Phú 
Sơn 50 10 475.2 CLN 6164/TB-

UBND 26/9/2026

263 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hiện

Thôn Phú 
Sơn 51 10 359.6 CLN 6165/TB-

UBND 26/9/2026

264 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Lệ

Thôn Phú 
Sơn 52 10 316.9 CLN 6166/TB-

UBND 26/9/2026

265 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Tiến Thực

Thôn Phú 
Sơn 53 10 498.0 CLN 6167/TB-

UBND 26/9/2026

266 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Văn 
Thưởng

Thôn Phú 
Sơn 54 10 367.1 CLN 6168/TB-

UBND 26/9/2026

267 Lê Thị Tư Lê Thị Tư Thôn Phú 
Sơn 55 10 210.2 LUC 6169/TB-

UBND 26/9/2026

268 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 56 10 1,822.9 RPH 6170/TB-

UBND 26/9/2026

269 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Xuân Thảo

Thôn Phú 
Sơn 57 10 573.7 CLN 6171/TB-

UBND 26/9/2026

270 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Phụ

Thôn Phú 
Sơn 58 10 640.7 CLN 6172/TB-

UBND 26/9/2026

271 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Oách

Thôn Phú 
Sơn 59 10 364.6 CLN 6173/TB-

UBND 26/9/2026

272 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thanh 

Hằng

Thôn Phú 
Sơn 60 10 1,486.4 CLN 6174/TB-

UBND 26/9/2026

273 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Nghiêm

Thôn Phú 
Sơn 61 10 320.6 LUC 6175/TB-

UBND 26/9/2026

274 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 62 10 879.4 CLN 6176/TB-

UBND 26/9/2026



275 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Hùng

Thôn Phú 
Sơn 63 10 461.4 CLN 6177/TB-

UBND 26/9/2026

276 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Liễu

Thôn Phú 
Sơn 65 10 224.9 CLN 6179/TB-

UBND 26/9/2026

277 UBND xã 
Kim Anh

Lê Xuân 
Chỉnh

Thôn Phú 
Sơn 66 10 202.5 LUC 6180/TB-

UBND 26/9/2026

278 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thúy 

Hà

Thôn Phú 
Sơn 67 10 180.4 CLN 6181/TB-

UBND 26/9/2026

279 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Hùng

Thôn Phú 
Sơn 68 10 673.0 CLN 6182/TB-

UBND 26/9/2026

280 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Văn 
Tháp

Thôn Phú 
Sơn 69 10 302.1 LUC 6183/TB-

UBND 26/9/2026

281 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Kim Dung

Thôn Phú 
Sơn 70 10 177.9 CLN 6184/TB-

UBND 26/9/2026

282 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Bình

Thôn Phú 
Sơn 71 10 717.1 CLN 6185/TB-

UBND 26/9/2026

283 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thu 
Hương

Thôn Phú 
Sơn 72 10 3,800.1 CLN 6186/TB-

UBND 26/9/2026

284 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Chè

Thôn Phú 
Sơn 73 10 176.2 CLN 6187/TB-

UBND 26/9/2026

285 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hào

Thôn Phú 
Sơn 74 10 14,488.8 ONT+CLN 6188/TB-

UBND 26/9/2026

286 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Sơn

Thôn Phú 
Sơn 75 10 350.9 CLN 6189/TB-

UBND 26/9/2026

287 UBND xã 
Kim Anh

Lê Đình 
Tạo

Thôn Phú 
Sơn 76 10 78.4 LUC 6190/TB-

UBND 26/9/2026

288 UBND xã 
Kim Anh

Trịnh Thị 
Hồng Hậu

Thôn Phú 
Sơn 77-1 10 571.4 CLN 6191/TB-

UBND 26/9/2026

289 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Khánh 

Hiền

Thôn Phú 
Sơn 77-2 10 596.8 CLN 6192/TB-

UBND 26/9/2026

290 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thanh 
Bình

Thôn Phú 
Sơn 77-3 10 790.7 CLN 6193/TB-

UBND 26/9/2026



291 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 78 10 250.3 CLN 6194/TB-

UBND 26/9/2026

292 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Lan

Thôn Phú 
Sơn 79 10 396.3 CLN 6195/TB-

UBND 26/9/2026

293 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Dũng

Thôn Phú 
Sơn 80 10 393.0 CLN 6196/TB-

UBND 26/9/2026

294 UBND xã 
Kim Anh

Trịnh Văn 
Khôi 

(Nguyễn 
Văn Say)

Thôn Phú 
Sơn 81 10 912.8 LUC 6197/TB-

UBND 26/9/2026

295 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Kim 

Xá

Thôn Phú 
Sơn 82 10 1,240.8 BCS 6198/TB-

UBND 26/9/2026

296 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 83 10 423.3 CLN 6199/TB-

UBND 26/9/2026

297 UBND xã 
Kim Anh

Lê Ngọc 
Minh

Thôn Phú 
Sơn 84 10 109.5 CLN 6200/TB-

UBND 26/9/2026

298 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Doanh

Thôn Phú 
Sơn 85 10 1,306.3 BHK 6201/TB-

UBND 26/9/2026

299 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Thông

Thôn Phú 
Sơn 86 10 461.4 CLN 6202/TB-

UBND 26/9/2026

300 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Trung 
Thành

Thôn Phú 
Sơn 87 10 858.3 CLN 6203/TB-

UBND 26/9/2026

301 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Minh Yến

Thôn Phú 
Sơn 1 11 27333.5 ONT+CLN 2462/TB-

UBND 08/8/2026

302 UBND xã 
Kim Anh Hoàng Việt Thôn Phú 

Sơn 2 11 7869.1 ONT+CLN 2463/TB-
UBND 08/8/2026

303 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 3 11 3592.4 ONT+CLN 2464/TB-

UBND 08/8/2026

304 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Thu Hà

Thôn Phú 
Sơn 4 11 2845.0 CLN 2465/TB-

UBND 08/8/2026

305 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thanh 
Tùng

Thôn Phú 
Sơn 2 12 3611.3 BHK 4050/TB-

UBND 28/8/2026

306 Nguyễn Thế 
Đạt

Nguyễn 
Thế Đạt

Thôn Phú 
Sơn 3-1 12 1647.4 BHK 4051/TB-

UBND 28/8/2026



307 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Liễu

Thôn Phú 
Sơn 3-2 12 394.6 CLN 4052/TB-

UBND 28/8/2026

308 Nguyễn Văn 
Sự

Nguyễn 
Văn Sự

Thôn Phú 
Sơn 4 12 1443.8 BHK 4053/TB-

UBND 28/8/2026

309 Nguyễn Văn 
Cơ

Nguyễn 
Văn Cơ

Thôn Phú 
Sơn 5 12 595.2 CLN 4054/TB-

UBND 28/8/2026

310 Nguyễn Tiến 
Thực

Nguyễn 
Tiến Thực

Thôn Phú 
Sơn 6 12 705.5 BHK 4055/TB-

UBND 28/8/2026

311 Nguyễn Văn 
Long

Nguyễn 
Văn Long

Thôn Phú 
Sơn 7 12 704.0 BHK 4056/TB-

UBND 28/8/2026

312 Lưu Thị 
Nguyệt Ánh

Lưu Thị 
Nguyệt 

Ánh

Thôn Phú 
Sơn 8 12 704.0 BHK 4057/TB-

UBND 28/8/2026

313 Đỗ Đình Túy Đỗ Đình 
Túy

Thôn Phú 
Sơn 9 12 1064.0 BHK 4058/TB-

UBND 28/8/2026

314 Bạch Minh 
Tiến

Bạch Minh 
Tiến

Thôn Phú 
Sơn 10 12 778.5 BHK 4059/TB-

UBND 28/8/2026

315 UBND xã 
Kim Anh

Phùng Văn 
Khanh

Thôn Phú 
Sơn 11 12 5304.8 BHK 4060/TB-

UBND 28/8/2026

316 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Đức 
Thuấn

Thôn Phú 
Sơn 12 12 388.2 CLN 4061/TB-

UBND 28/8/2026

317 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Văn 
Tước

Thôn Phú 
Sơn 13 12 2382.1 CLN 4062/TB-

UBND 28/8/2026

318 Hoàng Đức 
Minh

Hoàng Đức 
Minh

Thôn Phú 
Sơn 14 12 1081.7 BHK 4063/TB-

UBND 28/8/2026

319 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Văn 
Tước

Thôn Phú 
Sơn 15 12 2368.3 LUC 4064/TB-

UBND 28/8/2026

320 Hoàng Đức 
Thanh

Hoàng Đức 
Thanh

Thôn Phú 
Sơn 16 12 1452.7 BHK 4065/TB-

UBND 28/8/2026

321 Lưu Thị Hồng Lưu Thị 
Hồng

Thôn Phú 
Sơn 17-1 12 353.8 BHK 4066/TB-

UBND 28/8/2026

322 Lưu Văn Tiến Lưu Văn 
Tiến

Thôn Phú 
Sơn 17-2 12 353.8 BKK 4067/TB-

UBND 28/8/2026

323 Lưu Thị Tâm Lưu Thị 
Tâm

Thôn Phú 
Sơn 18-1 12 353.8 BHK 4068/TB-

UBND 28/8/2026



324 Lưu Văn Tửu Lưu Văn 
Tửu

Thôn Phú 
Sơn 18-2 12 353.8 BHK 4069/TB-

UBND 28/8/2026

325 Lưu Đình Hải Lưu Đình 
Hải

Thôn Phú 
Sơn 18-3 12 353.7 BHK 4070/TB-

UBND 28/8/2026

326 Phùng Thị 
Lụa

Phùng Thị 
Lụa

Thôn Phú 
Sơn 20 12 1742.6 BHK 4072/TB-

UBND 28/8/2026

327 Nguyễn Trí 
Phương

Nguyễn Trí 
Phương

Thôn Phú 
Sơn 21 12 1107.5 BHK 4073/TB-

UBND 28/8/2026

328 Nguyễn Tuấn 
Anh

Nguyễn 
Tuấn Anh

Thôn Phú 
Sơn 22 12 389.6 BHK 4074/TB-

UBND 28/8/2026

329 Lê Văn Khánh Lê Văn 
Khánh

Thôn Phú 
Sơn 23 12 1240.2 BHK 4075/TB-

UBND 28/8/2026

330 UBND xã 
Kim Anh

Lê Phương 
Quỳnh

Thôn Phú 
Sơn 24 12 1420.0 CLN 4076/TB-

UBND 28/8/2026

331 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Kỷ

Thôn Phú 
Sơn 25 12 356.0 ONT 4077/TB-

UBND 28/8/2026

332 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Nghị

Thôn Phú 
Sơn 25-1 12 125.0 ONT+CLN 4078/TB-

UBND 28/8/2026

333 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 27-1 12 497.9 BHK 4080/TB-

UBND 28/8/2026

334 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Dung

Thôn Phú 
Sơn 27-2 12 265.0 BHK 4081/TB-

UBND 28/8/2026

335 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Nhàn

Thôn Phú 
Sơn 27-3 12 678.0 BHK 4082/TB-

UBND 26/8/2026

336 UBND xã 
Kim Anh

Trần Thị 
Nguyệt

Thôn Phú 
Sơn 28 12 3307.4 BHK 4083/TB-

UBND 28/8/2026

337 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Kỷ 

(Cao Văn 
Cường)

Thôn Phú 
Sơn 29 12 721.5 CLN 4084/TB-

UBND 28/8/2026

338 UBND xã 
Kim Anh Mai Thôn Phú 

Sơn 30 12 811.7 BHK 4085/TB-
UBND 28/8/2026

339 Nguyễn Thị 
Hòa

Nguyễn 
Thị Hòa

Thôn Phú 
Sơn 31 12 464.9 BHK 4086/TB-

UBND 28/8/2026

340 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Nhung

Thôn Phú 
Sơn 32 12 382.9 CLN 4087/TB-

UBND 28/8/2026



341 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Minh

Thôn Phú 
Sơn 33 12 742.7 BHK 4088/TB-

UBND 28/8/2026

342 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hưng

Thôn Phú 
Sơn 34-1 12 635.0 BHK 4089/TB-

UBND 28/8/2026

343 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Tư

Thôn Phú 
Sơn 34-2 12 922.0 BHK 4090/TB-

UBND 28/8/2026

344 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hồng

Thôn Phú 
Sơn 34-3 12 665.0 BHK 4091/TB-

UBND 28/8/2026

345 UBND xã 
Kim Anh

La Văn 
Hạnh

Thôn Phú 
Sơn 34-4 12 1002.0 BHK 4092/TB-

UBND 28/8/2026

346 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Long

Thôn Phú 
Sơn 34-5 12 300.0 BHK 4093/TB-

UBND 28/8/2026

347 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thị Hải

Thôn Phú 
Sơn 34-6 12 206.0 BHK 4094/TB-

UBND 28/8/2026

348 Lưu Đình Hải Lưu Đình 
Hải

Thôn Phú 
Sơn 36 12 3881.2 BHK 4096/TB-

UBND 28/8/2026

349 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Mai

Thôn Phú 
Sơn 37 12 2851.3 ONT+CLN 4097/TB-

UBND 28/8/2026

350 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đình Toàn

Thôn Phú 
Sơn 38 12 727.0 BHK 4098/TB-

UBND 28/8/2026

351 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hiếu

Thôn Phú 
Sơn 39 12 753.9 BHK 4099/TB-

UBND 28/8/2026

352 Dương Thị 
Nhung

Dương Thị 
Nhung

Thôn Phú 
Sơn 40 12 1593.7 BHK 4100/TB-

UBND 28/8/2026

353 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Đạt

Thôn Phú 
Sơn 42-1 12 346.3 BHK 4102/TB-

UBND 28/8/2026

354 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Xuân Tơn

Thôn Phú 
Sơn 42-2 12 186.0 BHK 4103/TB-

UBND 28/8/2026

355 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Đạt

Thôn Phú 
Sơn 43 12 1238.9 BHK 4104/TB-

UBND 28/8/2026

356 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Quốc 

Nguyên

Thôn Phú 
Sơn 44 12 2260.3 BHK 4105/TB-

UBND 28/8/2026

357 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Quyết

Thôn Phú 
Sơn 46 12 720.0 BHK 4107/TB-

UBND 28/8/2026



358 Hoàng Anh 
Tuấn

Hoàng Anh 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 47 12 1295.1 BHK 4108/TB-

UBND 28/8/2026

359 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Sói

Thôn Phú 
Sơn 49 12 369.2 BHK 4110/TB-

UBND 28/8/2026

360 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Ứng

Thôn Phú 
Sơn 50 12 123.0 BHK 4111/TB-

UBND 28/8/2026

361 UBND xã 
Kim Anh

Cao Thị 
Yên

Thôn Phú 
Sơn 50-1 12 122.7 BHK 4112/TB-

UBND 28/8/2026

362 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng 
Xuân 
Thanh

Thôn Phú 
Sơn 52 12 286.0 BHK 4114/TB-

UBND 28/8/2026

363 UBND xã 
Kim Anh

Phạm Thị 
Yến

Thôn Phú 
Sơn 53-1 12 1276.0 CLN 4115/TB-

UBND 28/8/2026

364 UBND xã 
Kim Anh

Đàm Thị 
Kim Oanh

Thôn Phú 
Sơn 53-2 12 2145.6 CLN 4116/TB-

UBND 28/8/2026

365 UBND xã 
Kim Anh

Lưu Thị 
Hải

Thôn Phú 
Sơn 54 12 304.1 BHK 4117/TB-

UBND 28/8/2026

366 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Đình 
Hữu

Thôn Phú 
Sơn 55 12 263.6 BHK 4118/TB-

UBND 28/8/2026

367 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 56 12 609.8 BHK 4119/TB-

UBND 28/8/2026

368 UBND xã 
Kim Anh

Bùi Thị 
Xuân

Thôn Phú 
Sơn 57-1 12 360.7 BHK 4120/TB-

UBND 28/8/2026

369 UBND xã 
Kim Anh

Đồng Đắc 
Thọ

Thôn Phú 
Sơn 57-2 12 360.0 BHK 4121/TB-

UBND 28/8/2026

370 UBND xã 
Kim Anh

Dương Thị 
Toàn

Thôn Phú 
Sơn 58 12 507.4 BHK 4122/TB-

UBND 28/8/2026

371 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Xuân Thảo

Thôn Phú 
Sơn 59 12 375.3 BHK 4123/TB-

UBND 28/8/2026

372 Dương Văn 
Tuấn

Dương Văn 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 60 12 580.8 BHK 4124/TB-

UBND 28/8/2026

373 Nguyễn Văn 
Diễn

Nguyễn 
Văn Diễn

Thôn Phú 
Sơn 61 12 4639.5 BHK 4125/TB-

UBND 28/8/2026

374 UBND xã 
Kim Anh

Trần Công 
Hòa

Thôn Phú 
Sơn 62 12 360.0 BHK 4126/TB-

UBND 28/8/2026



375 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 1 13 8419.3 CLN 2437/TB-

UBND 08/8/2026

376 UBND xã 
Kim Anh

Lý Mạnh 
Hùng

Thôn Phú 
Sơn 2 13 1192.2 ONT+CLN 2438/TB-

UBND 08/8/2026

377 UBND xã 
Kim Anh

Đặng 
Quang 
Tiến

Thôn Phú 
Sơn 3 13 11388.3 ONT+CLN 2439/TB-

UBND 08/8/2026

378 UBND xã 
Kim Anh

Công Thị 
Thanh

Thôn Phú 
Sơn 4 13 2416.2 ONT+CLN 2440/TB-

UBND 08/8/2026

379 UBND xã 
Kim Anh

Lương Thị 
Hòa

Thôn Phú 
Sơn 5 13 8581.4 ONT+CLN 2441/TB-

UBND 08/8/2026

380 UBND xã 
Kim Anh

Lương Thị 
Bình - 

Lương Thị 
Yên

Thôn Phú 
Sơn 6 13 498.7 ONT+CLN 2442/TB-

UBND 08/8/2026

381 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thu Hiền

Thôn Phú 
Sơn 7 13 373.7 ONT+CLN 2443/TB-

UBND 08/8/2026

382 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 8 13 1116.5 CLN 2444/TB-

UBND 08/8/2026

383 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Tuấn Anh

Thôn Phú 
Sơn 9 13 648.8 CLN 2445/TB-

UBND 08/8/2026

384 UBND xã 
Kim Anh

Lê Minh 
Thành

Thôn Phú 
Sơn 10 13 2930.7 CLN 2446/TB-

UBND 08/8/2026

385 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thu Hằng

Thôn Phú 
Sơn 11 13 502.0 ONT 2447/TB-

UBND 08/8/2026

386 UBND xã 
Kim Anh

Hoàng Văn 
Tha

Thôn Phú 
Sơn 12 13 1688.8 ONT+CLN 2448/TB-

UBND 08/8/2026

387 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 14 13 680.1 CLN 2450/TB-

UBND 08/8/2026

388 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Thị 
Song Nga

Thôn Phú 
Sơn 15 13 4712.4 ONT+CLN 2451/TB-

UBND 08/8/2026

389 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 16 13 478.6 CLN 2452/TB-

UBND 08/8/2026

390 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 17 13 500.1 CLN 2453/TB-

UBND 08/8/2026

391 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hào

Thôn Phú 
Sơn 18 13 13496.3 ONT+CLN 2454/TB-

UBND 08/8/2026



392 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 19 13 1192.6 CLN 2455/TB-

UBND 08/8/2026

393 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Anh Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 21-1 13 1350.0 CLN 2457/TB-

UBND 08/8/2026

394 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Anh Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 21-2 13 1146.4 ONT+CLN 2458/TB-

UBND 08/8/2026

395 UBND xã 
Kim Anh

Lê Văn 
Hùng

Thôn Phú 
Sơn 22 13 5654.0 ONT+CLN 2459/TB-

UBND 08/8/2026

396 UBND xã 
Kim Anh

Mai Thị 
Ngà

Thôn Phú 
Sơn 23 13 1784.0 ONT+CLN 2460/TB-

UBND 08/8/2026

397 UBND xã 
Kim Anh

Lê Thị 
Hồng 
Nhung

Thôn Phú 
Sơn 24 13 5654.0 ONT+CLN 2461/TB-

UBND 08/8/2026

398 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Văn Hào

Thôn Phú 
Sơn 1 14 4229.1 ONT+CLN 2396/TB-

UBND 07/8/2026

399 UBND xã 
Kim Anh

Tạ Văn 
Dương

Thôn Phú 
Sơn 2 14 906.6 ONT+CLN 2397/TB-

UBND 07/8/2026

400 UBND xã 
Kim Anh

Lưu Xuân 
Chuông

Thôn Phú 
Sơn 4 14 5119.8 ONT+CLN 2399/TB-

UBND 07/8/2026

401 UBND xã 
Kim Anh

Dương Văn 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 5 14 2151.9 ONT+CLN 2400/TB-

UBND 07/8/2026

402 UBND xã 
Kim Anh

Trần Ngọc 
Linh

Thôn Phú 
Sơn 6 14 917.3 CLN 2401/TB-

UBND 07/8/2026

403 UBND xã 
Kim Anh

Bùi Minh 
Huyền

Thôn Phú 
Sơn 7 14 5063.5 ONT+CLN 2402/TB-

UBND 07/8/2026

404 UBND xã 
Kim Anh

Trần Ngọc 
Linh

Thôn Phú 
Sơn 8 14 1393.4 CLN 2403/TB-

UBND 07/8/2026

405 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Hồng 
Tuyến

Thôn Phú 
Sơn 9 14 3142.0 BHK 2404/TB-

UBND 07/8/2026

406 UBND xã 
Kim Anh

UBND xã 
Kim Anh

Thôn Phú 
Sơn 10 14 1145.3 CLN 2405/TB-

UBND 07/8/2026

407 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Thế Dũng

Thôn Phú 
Sơn 11 14 532.0 CLN 2406/TB-

UBND 07/8/2026

408 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Xuân 
Hợp

Thôn Phú 
Sơn 12 14 4090.8 CLN 2407/TB-

UBND 07/8/2026



409 UBND xã 
Kim Anh Vũ Hải Hà Thôn Phú 

Sơn 12-1 14 4090.8 CLN 2408/TB-
UBND 07/8/2026

410 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Anh 
Tuấn

Thôn Phú 
Sơn 13 14 1220.4 CLN 2409/TB-

UBND 07/8/2026

411 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Xuân 
Hợp

Thôn Phú 
Sơn 14 14 2212.2 CLN 2410/TB-

UBND 07/8/2026

412 UBND xã 
Kim Anh Vũ Hải Hà Thôn Phú 

Sơn 15 14 2083.8 ONT+CLN 2411/TB-
UBND 07/8/2026

413 UBND xã 
Kim Anh

Vũ Xuân 
Hợp

Thôn Phú 
Sơn 15-1 14 2083.8 ONT+CLN 2412/TB-

UBND 07/8/2026

414 UBND xã 
Kim Anh

Nguyễn 
Đức Hiển

Thôn Phú 
Sơn 16 14 2250.6 CLN 2413/TB-

UBND 07/8/2026

415 UBND xã 
Kim Anh

Trịnh Thị 
Thu Hà

Thôn Phú 
Sơn 17 14 532.1 CLN 2414/TB-

UBND 07/8/2026

Tổng 1149703.1
Ghi chú: Số liệu về diện tích, loại đất và chủ sử dụng đất sẽ được chuẩn xác sau khi các cơ quan liên quan thực hiện xong công tác điều tra, 
khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc sử 
dụng đất phục vụ công tác GPMB
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